	Trường THCS Mạo Khê II
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2004




	THỨ
	TIẾT
	6A1
(Ng.Thúy)
	6A2
(K.Nguyệt)
	6A3
(B.Thủy)
	6A4
(S.Thương)
	6A5
(M.Hồng)
	6A6
(V.Duyên)
	6A7
(V.Trang)
	6A8
(V.Yến)
	
	

	2
	1
	Toán - Tr.Đông
	KHTN - P.Thắm
	Văn - B.Thủy
	KHTN - S.Thương
	Toán - Ph.Hằng
	HĐTN - V.Duyên
	HĐTN - V.Trang
	Anh - X.Thủy
	
	

	
	2
	KHTN - S.Thương
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	Toán - V.Yến
	Toán - Tr.Đông
	Văn - M.Hồng
	KHTN - V.Duyên
	KHTN - P.Thắm
	LSĐL(S) - K.Phương
	
	

	
	3
	HĐTN - Ng.Thúy
	Toán - V.Yến
	KHTN - P.Thắm
	HĐTN - B.Hoàn
	HĐTN - B.Phượng
	Văn - V.Trang
	GDTC - V.Duyên
	HĐTN - Ng.Yên
	
	

	
	4
	HĐTN - Ng.Thúy
	HĐTN - K.Nguyệt
	HĐTN - B.Thủy
	HĐTN - B.Hoàn
	HĐTN - B.Phượng
	HĐTN - V.Duyên
	HĐTN - V.Trang
	HĐTN - Ng.Yên
	
	

	
	5
	HĐTN - Ng.Thúy
	HĐTN - K.Nguyệt
	HĐTN - B.Thủy
	HĐTN - B.Hoàn
	HĐTN - B.Phượng
	HĐTN - V.Duyên
	HĐTN - V.Trang
	HĐTN - Ng.Yên
	
	

	3
	1
	Văn - M.Hồng
	Anh - P.Thảo
	LSĐL(S) - V.Trang
	Toán - Tr.Đông
	Toán - Ph.Hằng
	LSĐL(S) - K.Phương
	Toán - L.Thu
	Văn - B.Thủy
	
	

	
	2
	Toán - Tr.Đông
	GDTC - Tr.Yến
	Văn - B.Thủy
	Anh - P.Thảo
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Văn - V.Trang
	GDTC - V.Duyên
	Toán - V.Yến
	
	

	
	3
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	Toán - V.Yến
	Anh - M.Hạnh
	Văn - K.Nguyệt
	Văn - M.Hồng
	Toán - Đ.Thành
	Anh - X.Thủy
	KHTN - S.Thương
	
	

	
	4
	LSĐL(S) - Ng.Quyên
	Văn - K.Nguyệt
	GDTC - Tr.Yến
	GDTC - P.Chuyển
	Văn - M.Hồng
	GDTC - V.Duyên
	Văn - V.Trang
	GDĐP - Ng.Tươi
	
	

	
	5
	Anh - X.Thủy
	LSĐL(S) - Ng.Quyên
	GDĐP - Ng.Tươi
	KHTN - S.Thương
	LSĐL(S) - K.Phương
	Anh - P.Thảo
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	GDTC - V.Duyên
	
	

	4
	1
	Văn - M.Hồng
	GDĐP - L.Dung
	KHTN - P.Thắm
	Toán - Tr.Đông
	Toán - Ph.Hằng
	Toán - Đ.Thành
	Văn - V.Trang
	Toán - V.Yến
	
	

	
	2
	GDĐP - L.Dung
	Anh - P.Thảo
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	Văn - K.Nguyệt
	Toán - Ph.Hằng
	Toán - Đ.Thành
	Toán - L.Thu
	Văn - B.Thủy
	
	

	
	3
	Toán - Tr.Đông
	KHTN - P.Thắm
	Toán - V.Yến
	LSĐL(S) - K.Phương
	Văn - M.Hồng
	NT(ÂN) - V.Giang
	NT(ÂN) - V.Trang
	GDTC - V.Duyên
	
	

	
	4
	LSĐL(S) - Ng.Quyên
	Toán - V.Yến
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	GDĐP - L.Dung
	KHTN - Đ.Thu
	Văn - V.Trang
	KHTN - P.Thắm
	Anh - X.Thủy
	
	

	
	5
	Anh - X.Thủy
	LSĐL(S) - Ng.Quyên
	HĐTN - B.Thủy
	Anh - P.Thảo
	KHTN - Đ.Thu
	KHTN - V.Duyên
	LSĐL(S) - V.Trang
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	
	

	5
	1
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Anh - P.Thảo
	Văn - B.Thủy
	KHTN - S.Thương
	LSĐL(S) - K.Phương
	KHTN - V.Duyên
	LSĐL(S) - V.Trang
	Toán - V.Yến
	
	

	
	2
	Toán - Tr.Đông
	KHTN - P.Thắm
	Anh - M.Hạnh
	Văn - K.Nguyệt
	GDTC - V.Duyên
	Toán - Đ.Thành
	Văn - V.Trang
	Anh - X.Thủy
	
	

	
	3
	KHTN - S.Thương
	Toán - V.Yến
	GDTC - Tr.Yến
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	KHTN - Đ.Thu
	Văn - V.Trang
	KHTN - P.Thắm
	LSĐL(S) - K.Phương
	
	

	
	4
	KHTN - S.Thương
	Văn - K.Nguyệt
	Toán - V.Yến
	Toán - Tr.Đông
	GDĐP - Ng.Tươi
	LSĐL(S) - K.Phương
	Anh - X.Thủy
	Văn - B.Thủy
	
	

	
	5
	GDTC - Tr.Yến
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	KHTN - P.Thắm
	LSĐL(S) - K.Phương
	Anh - X.Thủy
	Anh - P.Thảo
	GDĐP - Ng.Tươi
	KHTN - S.Thương
	
	

	6
	1
	Văn - M.Hồng
	Văn - K.Nguyệt
	Văn - B.Thủy
	KHTN - S.Thương
	Anh - X.Thủy
	Anh - P.Thảo
	Văn - V.Trang
	NT(ÂN) - V.Yến
	
	

	
	2
	Văn - M.Hồng
	Văn - K.Nguyệt
	LSĐL(S) - V.Trang
	NT(ÂN) - Tr.Yến
	Anh - X.Thủy
	GDTC - V.Duyên
	Toán - L.Thu
	Văn - B.Thủy
	
	

	
	3
	KHTN - S.Thương
	KHTN - P.Thắm
	Anh - M.Hạnh
	GDTC - P.Chuyển
	KHTN - Đ.Thu
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Toán - L.Thu
	Toán - V.Yến
	
	

	
	4
	Anh - X.Thủy
	GDTC - Tr.Yến
	Toán - V.Yến
	Văn - K.Nguyệt
	NT(ÂN) - V.Giang
	KHTN - V.Duyên
	KHTN - P.Thắm
	KHTN - S.Thương
	
	

	
	5
	GDTC - Tr.Yến
	HĐTN - K.Nguyệt
	KHTN - P.Thắm
	Anh - P.Thảo
	GDTC - V.Duyên
	GDĐP - Ng.Hòa
	Anh - X.Thủy
	KHTN - S.Thương
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	THỨ
	TIẾT
	7B1
(H.Chiến)
	7B2
(Th.Hiền)
	7B3
(Đ.Hoa)
	7B4
(Ng.Vân)
	7B5
(H.An)
	7B6
(Đ.Thu)
	7B7
(H.Hương)
	7B8
(Ng.Ninh)
	7B9
(T.Phương)
	

	2
	1
	GDTC - P.Chuyển
	NT(ÂN) - Th.Hiền
	HĐTN - Đ.Hoa
	KHTN - Đ.Thu
	Anh - K.Hoài
	Anh - P.Thảo
	NT(ÂN) - Ng.Vân
	Văn - H.Chiến
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	

	
	2
	Văn - H.Chiến
	Toán - Ng.Ninh
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	Anh - P.Thảo
	HĐTN - H.An
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Anh - K.Hoài
	GDĐP - Ng.Vân
	GDTC - P.Chuyển
	

	
	3
	Anh - P.Thảo
	Văn - K.Nguyệt
	GDTC - P.Chuyển
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	Văn - H.An
	Văn - Ng.Hoa
	HĐTN - H.Hương
	KHTN - Đ.Hoa
	Văn - M.Hồng
	

	
	4
	HĐTN - H.Chiến
	HĐTN - L.Thu
	HĐTN - Đ.Hoa
	HĐTN - Ng.Vân
	HĐTN - H.An
	HĐTN - Đ.Thu
	HĐTN - H.Hương
	HĐTN - Ng.Ninh
	HĐTN - T.Phương
	

	
	5
	HĐTN - H.Chiến
	HĐTN - L.Thu
	HĐTN - Đ.Hoa
	HĐTN - Ng.Vân
	HĐTN - H.An
	HĐTN - Đ.Thu
	HĐTN - H.Hương
	HĐTN - Ng.Ninh
	HĐTN - T.Phương
	

	3
	1
	Toán - Ng.Hạnh
	Văn - K.Nguyệt
	Toán - T.Phương
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	Văn - H.An
	KHTN - Đ.Thu
	Toán - Ng.Vân
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	KHTN - Hg.Giang
	

	
	2
	Văn - H.Chiến
	Toán - Ng.Ninh
	Anh - M.Hạnh
	Văn - H.An
	LSĐL(S) - Th.Hiền
	KHTN - Đ.Thu
	GDTC - P.Chuyển
	LSĐL(S) - H.Hương
	KHTN - Hg.Giang
	

	
	3
	Văn - H.Chiến
	Anh - K.Hoài
	GDTC - P.Chuyển
	Anh - P.Thảo
	Toán - Ng.Ninh
	Toán - Ng.Hạnh
	Văn - B.Thủy
	KHTN - Đ.Hoa
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	

	
	4
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	KHTN - Đ.Hoa
	GDĐP - Tr.Đông
	KHTN - Đ.Thu
	Toán - Ng.Ninh
	Văn - Ng.Hoa
	KHTN - Hg.Giang
	Văn - H.Chiến
	GDĐP - V.Hải
	

	
	5
	HĐTN - H.Chiến
	GDĐP - V.Hải
	KHTN - Đ.Hoa
	KHTN - Đ.Thu
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	KHTN - Hg.Giang
	GDTC - P.Chuyển
	Anh - K.Hoài
	

	4
	1
	KHTN - D.Tâm
	Văn - K.Nguyệt
	Toán - T.Phương
	Văn - H.An
	NT(ÂN) - Ng.Huyền
	Toán - Ng.Hạnh
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Toán - Ng.Ninh
	Anh - K.Hoài
	

	
	2
	KHTN - D.Tâm
	GDTC - P.Chuyển
	Anh - M.Hạnh
	Văn - H.An
	Anh - K.Hoài
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Toán - Ng.Vân
	Toán - Ng.Ninh
	Toán - T.Phương
	

	
	3
	Toán - Ng.Hạnh
	LSĐL(S) - Th.Hiền
	Văn - H.An
	GDĐP - Ng.Vân
	GDTC - P.Chuyển
	Văn - Ng.Hoa
	Anh - K.Hoài
	KHTN - Đ.Hoa
	Toán - T.Phương
	

	
	4
	Toán - Ng.Hạnh
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	KHTN - Đ.Hoa
	GDTC - P.Chuyển
	KHTN - D.Tâm
	Anh - P.Thảo
	Văn - B.Thủy
	HĐTN - Ng.Ninh
	LSĐL(S) - H.Hương
	

	
	5
	NT(ÂN) - V.Giang
	KHTN - Đ.Hoa
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	HĐTN - Ng.Vân
	KHTN - D.Tâm
	GDTC - P.Chuyển
	LSĐL(S) - H.Hương
	Anh - K.Hoài
	HĐTN - T.Phương
	

	5
	1
	Toán - Ng.Hạnh
	Văn - K.Nguyệt
	Văn - H.An
	Toán - Ng.Vân
	Anh - K.Hoài
	HĐTN - Đ.Thu
	KHTN - Hg.Giang
	Toán - Ng.Ninh
	Văn - M.Hồng
	

	
	2
	Anh - P.Thảo
	GDTC - P.Chuyển
	Văn - H.An
	Toán - Ng.Vân
	Toán - Ng.Ninh
	Văn - Ng.Hoa
	KHTN - Hg.Giang
	NT(ÂN) - Đ.Thu
	Văn - M.Hồng
	

	
	3
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	Toán - Ng.Ninh
	Toán - T.Phương
	GDTC - P.Chuyển
	Văn - H.An
	Toán - Ng.Hạnh
	Văn - B.Thủy
	Văn - H.Chiến
	Anh - K.Hoài
	

	
	4
	Văn - H.Chiến
	Anh - K.Hoài
	KHTN - Đ.Hoa
	Anh - P.Thảo
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	Toán - Ng.Hạnh
	Toán - Ng.Vân
	GDTC - P.Chuyển
	KHTN - Hg.Giang
	

	
	5
	GDTC - P.Chuyển
	KHTN - Đ.Hoa
	LSĐL(S) - Th.Hiền
	KHTN - Đ.Thu
	GDĐP - Tr.Đông
	LSĐL(S) - H.Hương
	GDĐP - Ng.Vân
	Anh - K.Hoài
	KHTN - Hg.Giang
	

	6
	1
	KHTN - D.Tâm
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	Toán - T.Phương
	Văn - H.An
	Toán - Ng.Ninh
	GDĐP - Tr.Đông
	Toán - Ng.Vân
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	GDTC - P.Chuyển
	

	
	2
	KHTN - D.Tâm
	KHTN - Đ.Hoa
	Anh - M.Hạnh
	Toán - Ng.Vân
	Văn - H.An
	GDTC - P.Chuyển
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
	Toán - Ng.Ninh
	Toán - T.Phương
	

	
	3
	LSĐL(S) - Th.Hiền
	Toán - Ng.Ninh
	KHTN - Đ.Hoa
	Toán - Ng.Vân
	KHTN - D.Tâm
	Anh - P.Thảo
	Văn - B.Thủy
	Anh - K.Hoài
	Toán - T.Phương
	

	
	4
	Anh - P.Thảo
	Anh - K.Hoài
	Văn - H.An
	LSĐL(Đ) - Th.Hiền
	KHTN - D.Tâm
	KHTN - Đ.Thu
	GDTC - P.Chuyển
	Văn - H.Chiến
	Văn - M.Hồng
	

	
	5
	GDĐP - Ng.Vân
	HĐTN - L.Thu
	NT(ÂN) - V.Giang
	LSĐL(S) - Th.Hiền
	GDTC - P.Chuyển
	KHTN - Đ.Thu
	Anh - K.Hoài
	KHTN - Đ.Hoa
	LSĐL(Đ) - Ng.Hoa
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